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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Quang Đại. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Trung Kiên; 

          2. Ông Nguyễn Trung Kiên. 

Thư ký phiên tòa: Ông Lê Mạnh Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tham gia 

phiên toà: Bà Hoàng Thị Hạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh 

Lào Cai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ H số: 23/ 2023/HSST, ngày 

23 tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 24/2023/HSST- 

QĐ ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên, đối với bị 

cáo: 

Phùng Văn L - Sinh ngày: 19 tháng 3 năm 1997, tại huyện Lục Yên, tỉnh 

Yên Bái; Nơi cư trú: Thôn LC, xã AL, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phùng Văn H, con bà Lương Thị L, vợ 

Đặng Thị H; Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2019,  con nhỏ sinh năm 2023; 

Tiền án, tiền sự chưa có. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 05 tháng 7 năm 2023 

hiện đang bị tạm giam tại nH tạm giữ Công an huyện Bảo Yên - Có mặt tại phiên 

tòa. 

- Bị hại: H A X - Sinh năm 1969 (Đã chết). 

- Những người đại diện cho người bị hại:  

1. Bà H Thị L (Vợ bị hại) – Sinh năm 1968 

2.Chị H Thị T (Con gái bị hại) – Sinh năm 1995; 

3. H Bảo H (Con trai bị hại) – Sinh năm 2010; 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

TỈNH LÀO CAI 

Bản án số: 29 /2023/HSST 

Ngày 26 tháng 9 năm 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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4. Bà Vương Thị H (Mẹ đẻ bị hại); 

Cùng trú tại thôn Khánh Trung, xã MC, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

4.  Chị H Khắc T (Con gái bị hại) – Sinh năm 1993; 

Trú tại thôn CK, xã VT, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

5. Chị H Minh H (Con gái bị hại) – Sinh năm 1997; 

Trú tại thôn KN, xã MC, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

Người được những người đại diện cho bị hại ủy quyền tham gia tố tụng: 

Anh Lương Văn S Trú tại: Thôn CK, xã VT, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - Có 

mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Khoảng 18 giờ ngày 30/3/2023 bị can Phùng Văn L, sinh năm 1997, trú tại thôn 

LC, xã AL, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái điều khiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA 

WAVE ALPHA BKS: 21B1 – 249.05 chở anh Hoàng Ngọc Minh, sinh năm 1998 

(trú tại thôn Đồng Mòng 1, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) ngồi sau đi theo đường 

QL 70 hướng Yên Bái đi Lào Cai lên chợ Cóc (thuộc thôn Cầu Cóc, xã Phúc Khánh, 

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) để mua thức ăn và mua xăng. Khi đi đến gần km 111+250 

Quốc lộ 70 thuộc địa phận thôn Cầu Cóc, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào 

Cai, L nhìn thấy ông H A X, sinh năm 1969, trú tại thôn Khánh Trong, xã MC, huyện 

Lục Yên, tỉnh Yên Bái điều khiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE ALPHA 

BKS: 21F3 – 4457 đi ngược chiều ở phần đường bên trái hướng Lào Cai - Yên Bái và 

đang có tín hiệu xin đường sang bên trái phần đường theo hướng Lào Cai - Yên Bái. 

Do không làm chủ được tốc độ nên xe mô tô BKS 21B1-249.05 do L điều khiển đã 

đâm vào xe mô tô BKS: 21F3 – 4457 do ông X điều khiển đi gần sang hết phần đường 

bên phải theo hướng Yên Bái - Lào Cai. Hậu quả: Hư hỏng 02 xe mô tô, ông H A 

X và Phùng Văn L bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên 

Bái. Đến ngày 03/4/2023 ông H A X được chuyển điều trị tại Bệnh viện Việt Đức 

đến ngày 14/4/2023 được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai tiếp tục điều 

trị, đến ngày 14/5/2023 thì ông X tử vong tại nH. Đối với Phùng Văn L  điều tri tại 

bệnh viện đến ngày 04/4/2023 được ra viện.  

Tại phiếu trả kết quả xét nghiệm hóa sinh số 20141 ngày 30/03/2023 của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái kết luận định Lg Ethanol (cồn) trong máu Phùng 

Văn L là 111,33mg/dl máu.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 39/KLGĐTT-PC09 ngày 

20/5/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai đối với tử thi H A X 

kết luận: Nguyên nhân tử vong: H A X tử vong do chấn thương sọ não kín.  
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Tại bản Kết luận định giá tài sản số: 07/2023/KL-HĐĐG ngày 11/04/2023 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bảo Yên kết luận:  Giá 

trị thiệt hại của 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE ALPHA BKS: 21F3 – 

4457 tại thời điểm ngày 30/3/2023 là: 7.950.000đ (Bảy triệu chín trăm năm mươi 

nghìn đồng). Giá trị thiệt hại của 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE ALPHA 

mang BKS: 21B1 – 249.05 tại thời điểm ngày 30/3/2023 là: 3.460.000đ (Ba triệu 

bốn trăm sáu mươi nghìn đồng) 

Đối với ông H A X khi tham gia giao thông có giấy phép lái xe, khi chuyển 

hướng đã giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ đúng quy định. 

Tại Cáo trạng số: 23/CT-VKSBY ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Bảo Yên đã truy tố bị cáo Phùng Văn L về tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ L hình sự.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Yên giữ nguyên 

nội dung cáo trạng đề nghị hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b, khoản 2 Điều 260 , 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ L hình sự. Phạt bị cáo Phùng Văn L từ 03 

năm đến 03 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp Hnh hình phạt tính từ ngày bị cáo bị bắt 

tạm giam ngày 05 tháng 7 năm 2023. 

Vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ L tố tụng hình sự: 

Trả lại cho bị cáo Phùng Văn L 01 giấy phép lái xe số hiện đang lưu giữ tại 

Chi cục thi Hnh án dân sự huyện Bảo Yên 150158005326 

 Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ L tố tụng hình sự, 

Nghị quyết số: 326/ 2016/ UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 buộc bị cáo 

phải chịu án phí HSST. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Hnh vi, Quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục của Bộ 

L tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến 

khiếu nại về Hnh vi tố tụng và Quyết định tố tụng của cơ quan tiến Hnh tố tụng, 

người tiến Hnh tố tụng. 

[2] Khoảng 18 h, ngày 30 tháng 3 năm 2023 Phùng Văn L điều khiển xe 

mô tô BKS 21B-24905 trở Hoàng Ngọc Minh từ xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên 

đi theo quốc lộ 70 tiếp tục đi hướng Yên Bái - Lào Cai . Khi đi đến km 111+250 

L nhìn thấy xe ông H A X đi xe mô tô BKS 21F3 -4457 đi ngược chiều và có tín 

hiệu xi nhan rẽ sang bên trái phần đường theo hướng Lào Cai Yên Bái, do đã 

uống rượu trước khi lái xe nên không làm chủ được tốc độ, dẫn đến xe của bị cáo 
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L đã đâm vào xe của ông X. Hậu quả hư hỏng 02 xe mô tô, ông X phải đi viện 

cấp cứu, đến ngày 14/5/2023 ông X tử vong.  

Hnh vi uống rượu trước khi điều khiển phương tiện giao thông (Định Lg 

ethanol 111,33mg/dl máu), không làm chủ được tốc độ khi điều khiển xe gây hậu 

quả chết người của bị cáo đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ 

L hình sự. Một lần nữa khẳng định Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Bảo Yên truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp L. 

Hnh vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn giao 

thông đường bộ, đến tính mạng và tài sản của người khác. Cần đưa bị cáo ra xét 

xử nghiêm mới có tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung. 

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã tHnh khẩn khai nhận Hnh 

vi phạm tội, ăn năn hối cải; tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại cho gia đình 

bị hại, đại diện gia đình bị hại có đơn xin giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo, bị 

cáo có ông nội là Phùng Ngọc S được tặng thưởng huân chương chống mỹ cứu 

nước và huy chương chiến sỹ vẻ vang. Cần cân nhắc áp dụng các điểm b, s khoản 

1 và khoản 2 Điều 51 Bộ L hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị 

cáo.  

Đối với anh Hoàng Ngọc Minh ngồi sau xảy ra tai nạn anh Minh không bị 

thương tích. Cơ quan điều tra không đề cập xử H trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo không đề cập giải quyết. 

Đối với chiếc xe mô tô 21F3 – 4457 là tài sản của ông H A X. Mức độ thiệt 

hại chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra không đề cập 

xử H trách nhiệm hình sự đối với bị cáo không đề cập giải quyết. 

 [3] Vật chứng: Các vật chứng 01 giấy phép lái xe ký hiệu AM250797 Giấy 

chứng nhận đăng ký xe mô tô sô 03014, Chiếc xe mô tô BKS 21F3 4457 là tài 

sản của anh H A X. Chiếc xe mô tô BKS 21B1 249.05 là tài sản của bị cáo. Trong 

quá trình điều tra cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp. Không đề 

cập giải quyết. 

Trả lại bị cáo 01 giấy phép lái xe 150158005326. 

 [3] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp L. 

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố Phùng Văn L phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. 
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Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260 , điểm b, s khoản 1, và khoản 2 Điều 51 

Bộ L hình sự.  

Phạt bị cáo Phùng Văn L 03 (Ba) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn chấp Hnh hình 

phạt tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam ngày 05 tháng 7 năm 2023. 

2. Vật chứng: 

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ L tố tụng hình sự: 

Trả lại cho bị cáo Phùng Văn L 01 giấy phép lái xe số hiện đang lưu giữ tại 

Chi cục thi Hnh án dân sự huyện Bảo Yên 150158005326 

3. Về án phí:  

Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ L tố tụng hình sự, Nghị quyết số: 

326/ 2016/ UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016. 

Bị cáo  phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng. 

Bị cáo, đại diện bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  

Trường hợp Bản án được thi Hnh theo quy định tại Điều 2 L thi Hnh án 

dân sự thì người được thi Hnh án dân sự, người phải thi Hnh án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi Hnh án, quyền yêu cầu thi Hnh án, tự nguyện thi Hnh án hoặc bị 

cưỡng chế thi Hnh án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a và 9 L thi Hnh án dân 

sự; thời hiệu thi Hnh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 L thi Hnh án 

dân sự. 

 

     TV HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                    THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Trần Trung Kiên – Nguyễn Trung Kiên                     Vũ Quang Đại 
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Nơi nhận:                                       

- TAND tỉnh;                             

- VKSND tỉnh; 

- VKSND huyện; 

- Công an huyện; 

- Sở tư pháp; 

- THA (HS-DS); 

- Bị cáo;  

- ĐD bị hại; 

- Lưu: HS -TA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Vũ Quang Đại 
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     THNH VIÊN HĐXX     -   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

    Nguyễn Trung Kiên - Trần Trung Kiên         Vũ Quang Đại 
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